PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tiếp nhận, khảo sát, xử lý thông tin sản phẩm
Mã công việc: E1
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Tiếp nhận thông tin về bảo trì, sửa chữa, vận hành, thi công hệ thống sấy
· Khảo sát vị trí, yêu cầu của khách hàng về hệ thống sấy
· Xử lý thông tin thu thập được để phục vụ cho yêu cầu khách hàng
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về giao tiếp, kỹ năng mềm; 
· Có kiến thức về  tin học, Anh văn;
· Có kiến thức về làm việc trong công trường;
· Có kiến thức về an toàn lao động;
· Có kiến thức về quản lý thời gian;
· Có kiến thức về giải quyết vấn đề.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Có kỹ năng về giao tiếp;
· Có kỹ năng hoạt động công trình; 
· Có kỹ năng về an toàn lao động;
· Có kỹ năng về tin học và Anh văn.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tư vấn, thiết kế, bóc tách khối lượng
Mã công việc: E2
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Tư vấn kỹ thuật về hệ thống hay thiết bị liên quan;
· Tư vấn bảo trì, sửa chữa, thay thế cho hệ thống;
· Thiết kế hệ thống hoàn thiện, đúng kỹ thuật, đáp ứng được an toàn;
· Bóc tách khối lượng công việc cho hệ thống cần thi công;
· Bóc tách khối lượng cho việc bảo trì, sữa chữa.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức vững về Autocad và phần mềm liên quan để bóc tách khối lượng;
· Có kiến thức về kỹ thuật sấy;
· Có kiến thức về điện và tự động hóa;
· Có kiến thức về cơ khí;
· Có kiến thức về kỹ năng mềm; 
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Có kỹ năng bóc tách khối lượng cho hệ thống;
· Có kỹ năng thiết kế;
· Có kỹ năng tư vấn kỹ thuật;
· Có kỹ năng tư vấn bán hàng, dự án;
· Có kỹ năng về thi công công trình.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đọc, phân tích bản vẽ thi công
Mã công việc: E3
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Đọc hiểu bản vẽ thi công hệ thống;
· Phân tích được bản vẽ thi công;
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về làm việc tại  công trình; an toàn lao động
· Có kiến thức về kỹ thuật sấy;
· Có kiến thức vẽ kỹ thuật
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Có kỹ năng về thi công công trình;
· Có khả năng dự đoán được những khó khăn trong quá trình thi công
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc










PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Lập kế hoạch thi công, bảo trì, sửa chữa. Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành
Mã công việc: E4
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Đưa ra phương án, kế hoạch về thời gian nhân sự, vật tư để thi công, bảo trì, sửa chữa hệ thống
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về hệ thống;
· Có kiến thức kỹ năng mềm;
· Có kiến thức về an toàn lao động;
· Có kiến thức về kỹ thuật sấy
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Có kỹ năng thi công công trình;
· Am hiểu hệ thống sấy;
· Có kỹ năng lập dự án, kế hoạch
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thi công hệ thống cung cấp gió
Mã công việc: E5
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Thi công hệ thông ống gió, quạt cho hệ thống sấy
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về các loại gió (không khí) có trong hệ thống sấy: gió vào, gió thải, gió hồi lưu, ...
· Có kiến thức về không khí ẩm
· Có kiến thức về quạt, thông gió
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Đọc bản vẽ phân biệt được các loại ống gió và đặc thù khác nhau của các loại ống gió
· Làm được bài tập không khí ẩm
· Gia công, kết nối, thi công các loại ống gió theo bản vẽ đúng kỹ thuật
· Lắp đặt được các loại quạt khác nhau;
· Kết nối được quạt với các bộ phận mong muốn theo bản vẽ đúng kỹ thuật
· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc







PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thi công hệ thống cung cấp nhiên liệu
Mã công việc: E6
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Thi công hệ thống cung cấp và phân phối nhiên liệu cho hệ thống
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về nhiên liệu, quá trình cháy
· Có kiến thức về vật liệu ẩm
· Có kiến thức về hệ thống phân phối nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Đọc thi công hệ thống phân phối nhiên liệu theo bản vẽ đúng kỹ thuật
· Làm được bài tập vật liệu ẩm
· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc









PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thi công hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy
Mã công việc: 
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Thi công hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về lý thuyết cháy;
· Có kiến thức về vật liệu ẩm
· Có kiến thức về thiết bị trao đổi nhiệt;
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Đọc và thi công hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy theo bản vẽ đúng kỹ thuật
· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc











PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thi công hệ thống điện điều khiển
Mã công việc: 
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Thi công hệ thống điện điều khiển
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về bơm, quạt, máy nén;
· Có kiến thức điều khiển bơm, quạt, máy nén;
· Có kiến thức về bảo vệ các thiết bị, bảo vệ hệ thống trong hệ thống sấy
· Có kiến thức về nguyên tắc điều khiển vận hành hệ thống sấy;
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Đọc và thi công hệ thống điện điều khiển theo bản vẽ đúng kỹ thuật
· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc









PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thi công hệ thống xử lý khói và chất thải
Mã công việc: 
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Thi công hệ thống xử lý khói và chất thải
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về tác hại khói thải đến môi trường;
· Có kiến thức chất thải: tro, xỉ, nước ngưng, ... trong hệ thống sấy tác hại đến môi trường
· Có kiến thức về xửa lý khói, nước, ...
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Thi công hệ thống xử lý khói và chất thải theo bản vẽ đúng kỹ thuật
· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc











PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Vận hành, cân chỉnh
Mã công việc: 
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Vận hành, cân chỉnh
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về kỹ thuật sấy, sản phẩm sấy;
· Có kiến thức về xửa lý nhiên liệu và không khí tạo nhiệt độ phù hợp;
· Có kiến thức về điều khiển hệ thống sấy;
· Có kiến thức về tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, an toàn lao động;
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Vận hành, cân chỉnh đề ra phương án hoạt động tối ưu nhất cho hệ thống
· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc










PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật
Mã công việc: 
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức vận hành hệ thống sấy
· Có kiến thức vật liệu sấy, tác nhân sấy
· Có kiến thức về các thông số kỹ thuật khảo sát
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Khảo sát, xác định được thông số cần kiểm tra như: nhiệt độ, độ ẩm, dòng điện, áp suất, ...
· Xác định được tình trạng bình thường hay bất thường của các thông số
· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc










PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện
Mã công việc: 
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về thiết bị điện, điều khiển của hệ thống
· Có kiến thức về vận hành hệ thống
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Liệt kê được các thiết điện, điều khiển có trong hệ thống
· Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống
· Đề xuất phương án sửa chửa thay thế
· Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng
· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc










PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt
Mã công việc: 
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về thiết bị nhiệt trong hệ thống
· Có kiến thức về vận hành hệ thống
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Liệt kê được các thiết nhiệt có trong hệ thống
· Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống
· Đề xuất phương án sửa chửa thay thế
· Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng
· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc








PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí
Mã công việc: 
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức các thiết bị cơ khí có trong hệ thống
· Có kiến thức vận hành trong hệ thống
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Liệt kê được các thiết nhiệt có trong hệ thống
· Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống
· Đề xuất phương án sửa chửa thay thế
· Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng
· Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc










PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Bão dưỡng: buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống
Mã công việc: 
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Bão dưỡng: buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về kỹ thuật sấy;
· Có kiến thức về hệ thống sấy;
· Có kiến thức về trao đổi nhiệt;
· Có kiến thức về điện điều khiển tự động;
· Có kiến thức về vận hành lò hơi.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Đọc, xác định được trạng thái bất thường của hệ thống;
· Tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa thay thế được các thiết bị hư hỏng;
· Vận hành được hệ thống
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc










PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm
Mã công việc: 
1. Mô tả công việc (Mô tả phạm vi, vị trí của công việc, các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện, điều kiện làm việc, bối cảnh thực hiện công việc)
· Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm cho khách hàng
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có kiến thức về kỹ thuật sấy;
· Có kiến thức vận hành hệ thống sấy;
· Có kiến thức về các trạng thái hoạt động của hệ thống sấy
· Có kiến thức về kỹ năng mềm
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
· Vận hành được hệ thống;
· [bookmark: _GoBack]Xác định được các trạng thái hoạt động bình thường và bất thường của hệ thống;
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
· Chủ động trong công việc
· Trung thực trong công việc
· Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
· Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
· Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc






